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Ngày hoàn thiện:  17/12/2024 

Ngày đăng:  17/12/2024 

TỪ KHÓA 

Thiên tai 

Sinh kế 

Miền núi 

Phía Bắc 

Hộ gia đình 
 

 

 

 

 

 

 

DOI: https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11372 

 
* Corresponding author.  Email: hattn@tnus.edu.vn 

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn
https://doi.org/10.34238/tnu-jst.11372


TNU Journal of Science and Technology 229(16): 251 - 258 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   252                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

1. Đặt vấn đề 

Việt Nam được đánh giá là một trong sáu quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và 

biến đổi khí hậu toàn cầu [1]. Trong những năm trở lại đây, dưới tác động của biến đổi khí hậu, 

các hiện tượng thiên tai, thời tiết cực đoan diễn ra với tần suất ngày càng nhiều đã và đang gây 

thiệt hại nặng nề đến đời sống sinh kế của người dân. Theo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, năm 2023 Việt Nam đã xảy ra 21/22 loại hình thiên tai (trừ 

sóng thần) với 1.964 trận thiên tai [2]. Trong đó, các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở miền núi; mưa 

bão ở khu vực biển Đông; lũ lớn trên các sông; ngập lụt xảy ra ở đô thị, khu công nghiệp được coi 

là những thiên tai điển hình ở Việt Nam gây ra nhiều tác động lớn.  
Khu vực miền núi phía Bắc nước ta gồm 14 tỉnh (Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên 

Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu và 

Điện Biên) [3], có địa hình chủ yếu là đồi núi, độ dốc lớn, bị chia cắt mạnh, lượng mưa phân bố rõ 

rệt theo mùa (thường tập trung lớn vào mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10) tạo điều kiện thuận lợi 

cho các hiện tượng thiên tai như: lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá xảy ra gây thiệt hại nặng nề.  

Những phân tích, đánh giá về tác động của thiên tai đến sinh kế người dân được nhiều tác giả 

trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu. Một số công bố trên thế giới có thể kể đến như nghiên 

cứu của Yang và cộng sự [4], Islam và cộng sự [5], Liu và cộng sự [6]. Tại Việt Nam, các nghiên 

cứu cũng đã chỉ ra những tác động của thiên tai và biến đổi khí hậu đến sinh kế của người dân như 

nghiên cứu của Đỗ Thị Thu Hiền thực hiện tại tiểu vùng Tây Bắc Việt Nam [7]; nghiên cứu của 

Nguyễn Thị Ngân thực hiện với đối tượng người dân tộc thiểu số vùng miền núi phía Bắc [8]…  

Bên cạnh những nghiên cứu trên phạm vị toàn khu vực, một số nghiên cứu tác động của thiên tai, 

biến đổi khí hậu ở các tỉnh như Lào Cai [9], Điện Biên [10], Thái Nguyên [11]… cũng được các 

nhà khoa học triển khai thực hiện. Các nghiên cứu đều cho thấy biến đổi khí hậu (với biểu hiện 

điển hình là các loại hình thiên tai) đã có nhiều ảnh hưởng đến đời sống, thu nhập của người dân.  

Theo DFID (Cơ quan phát triển Quốc tế Vương quốc Anh) [12], cộng đồng phải dựa vào 5 loại 

vốn sinh kế để đảm bảo sự phát triển bền vững, bao gồm: vốn tự nhiên, vốn xã hội, vốn tài chính, 

vốn vật vất và vốn con người. Đây cũng là cách tiếp cận được nhiều nhà khoa học áp dụng trong 

nghiên cứu về sinh kế. Để làm rõ thêm luận cứ về tác động của thiên tai đến sinh kế của cộng đồng 

người dân các tỉnh miền núi phía Bắc, nghiên cứu đã khảo sát, thống kê, tổng hợp các dữ liệu liên 

quan đến tình hình thiên tai, đánh giá tác động bởi thiên tai đến 5 nguồn vốn sinh kế của 240 hộ 

gia đình thuộc 2 tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc (Cao Bằng, Bắc Kạn) và 2 tỉnh thuộc khu vực Tây 

Bắc (Lào Cai, Lai Châu) để từ đó làm cơ sở đưa ra những giải pháp phát triển sinh kế thích ứng 

với rủi ro thiên tai trong khu vực nghiên cứu.  

2. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng của nghiên cứu là sinh kế, các loại hình rủi ro thiên tai và tác động của rủi ro thiên 

tai đến nguồn vốn của các hộ gia đình tại khu vực miền núi phía Bắc. Phạm vi không gian nghiên 

cứu tại 4 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai và Lai Châu. Thời gian chuỗi dữ liệu nghiên cứu về rủi 

ro thiên tai trong giai đoạn 2000-2023, thời gian khảo sát, điều tra từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2024. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

- Phương pháp thu thập, phân tích và xử lý dữ liệu thống kê: Các dữ liệu thống kê liên quan tới 

các vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội, rủi ro thiên tai tại khu vực miền núi phía Bắc. Các 

nguồn dữ liệu được thu thập từ những tài liệu, báo cáo của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống 

thiên tai; Cục quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; 

Ủy ban nhân các tỉnh, các Sở ban ngành liên quan thuộc khu vực miền núi phía Bắc cùng các tài 

liệu sách, báo, tạp chí khoa học để phân tích, xử lý các dữ liệu phục vụ nghiên cứu. 
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- Phương pháp điều tra, khảo sát thực địa: Kết hợp với khảo sát thực địa, nghiên cứu tiến hành 

phỏng vấn 240 hộ dân (60 hộ/tỉnh) tại 4 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu với nội dung 

phỏng vấn tập trung vào tác động của thiên tai đến các nguồn vốn sinh kế người dân tại những khu 

vực bị ảnh hưởng nhiều bởi thiên tai. Căn cứ vào khung sinh kế bền vững được đưa ra bởi DFID 

(1999) [12], các nguồn vốn sinh kế được xem xét dựa vào các tiêu chí như diện tích đất bị hư hại, 

số lượng nhà cửa bị phá hủy, số người thiệt mạng, sự tích lũy tài chính, sự quan tâm của cộng đồng 

đến thiên tai, sự sẵn lòng chia sẻ giúp đỡ cộng đồng khi gặp thiên tai, sự hiểu biết của người dân 

về thiên tai và khả năng thích ứng của họ. Bên cạnh đó, nghiên cứu còn tham vấn ý kiến của các 

cán bộ quản lý tại địa phương về sự cần thiết của các giải pháp mà nghiên cứu đề xuất. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Tình hình thiên tai tại các tỉnh miền núi phía Bắc  

Tại các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam, do địa hình hiểm trở và điều kiện khí hậu đặc thù, 

các loại hình thiên tai thường gặp rất đa dạng và nguy hiểm. Một số loại hình thiên tai điển hình 

được thể hiện ở Bảng 1. 

Bảng 1. Các loại hình thiên tai thường gặp tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 

Loại 

hình 

thiên tai 

Tần suất 

xảy ra 

(ước tính 

hàng năm) 

Đặc điểm chính 

Khu vực bị ảnh 

hưởng nhiều 

nhất 

Thiệt hại chính 

Lũ quét 10-20 lần 

Xảy ra đột ngột sau mưa 

lớn, kéo theo đất đá và dòng 

nước mạnh 

Lào Cai, Yên Bái, 

Hà Giang, Sơn 

La, Điện Biên 

Thiệt hại về người, phá hủy 

nhà cửa, đất nông nghiệp bị 

cuốn trôi, cầu đường hư hại 

Sạt lở 

đất 
15-25 lần 

Xảy ra do mưa lớn hoặc đất 

yếu, đất và đá trượt xuống 

sườn núi 

Lào Cai, Sơn La, 

Lai Châu, Điện 

Biên 

Đổ sập nhà cửa, đường sá bị 

phá hủy, thiệt hại cho nông 

nghiệp 

Hạn hán 5-10 đợt 

Thiếu nước kéo dài trong 

mùa khô, ảnh hưởng lớn 

đến sản xuất nông nghiệp 

Sơn La, Điện 

Biên, Lai Châu 

Thiệt hại nông nghiệp, thiếu 

nước sinh hoạt, cây trồng 

khô héo, vật nuôi thiếu nước 

Rét 

đậm, rét 

hại 

2-5 lần 

Nhiệt độ xuống thấp dưới 

10°C, thường xảy ra vào 

mùa đông 

Lào Cai, Hà 

Giang, Lạng Sơn 

Thiệt hại cây trồng, vật nuôi, 

ảnh hưởng sức khỏe con 

người 

Mưa đá, 

giông lốc 
3-7 lần 

Xảy ra vào thời điểm 

chuyển mùa, có thể kèm 

theo mưa đá lớn 

Cao Bằng, Bắc 

Kạn, Tuyên 

Quang 

Phá hủy mái nhà, cây trồng, 

hoa màu bị hư hại, làm thiệt 

hại kinh tế cho nông nghiệp 

Ngập lụt 

cục bộ 
5-10 đợt 

Mưa lớn gây ngập tại các 

vùng trũng hoặc hệ thống 

thoát nước kém 

Thái Nguyên, Phú 

Thọ, Bắc Giang 

Gây ngập úng, làm gián đoạn 

sinh hoạt, giao thông khó 

khăn, đất đai bị hư hỏng 

Lốc xoáy 1-3 lần 
Gió mạnh, đột ngột, sức 

phá hủy lớn 

Sơn La, Điện 

Biên, Lào Cai 

Đổ sập nhà cửa, hư hại cơ sở 

hạ tầng, thiệt hại kinh tế 

Nguồn: Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai 

Bảng 1 đã phản ánh mức độ thường xuyên và nghiêm trọng của các loại thiên tai thường gặp tại 

khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam. Lũ quét và sạt lở đất xuất hiện thường xuyên với tần suất 

cao nhất và gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng cả về người và tài sản.  

* Lũ quét 

Lũ quét gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Lũ quét xảy ra nhiều nhất vào mùa mưa, từ 

tháng 5 đến tháng 10, đặc biệt tập trung từ tháng 6 đến tháng 8 khi lượng mưa đạt đỉnh. Trung bình 

mỗi năm, khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam ghi nhận khoảng 10-20 trận lũ quét. Dữ liệu thống 

kê của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho thấy lũ quét đã gây thiệt hại rất lớn cho 

khu vực miền núi phía Bắc của Việt Nam trong giai đoạn 2000-2023 (Bảng 2). 
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Bảng 2. Thống kê về thiệt hại do lũ quét gây ra tại một số tỉnh thuộc khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 

trong giai đoạn 2000-2023 

Tỉnh 

Số 

người 

chết 

(người) 

Số nhà 

cửa bị phá 

hủy (nhà) 

Diện tích đất 

nông nghiệp bị 

hư hỏng (ha) 

Thiệt hại 

kinh tế (tỷ 

VND, ước 

tính) 

Tổng số 

vụ 

Mức độ 

thiệt hại  

Toàn khu vực 1.200 3.100 10.000-12.000 12.000-15.000 140-160  Nặng 

Lào Cai 150 400 1.500 2.000 20  Nặng 

Yên Bái 130 350 1.200 1.500 18  Nặng 

Sơn La 100 300 1.000 1.200 15  Trung bình 

Hà Giang 170 450 1.600 2.200 22  Nặng 

Điện Biên 80 200 900 800 12  Trung bình 

Lai Châu 110 250 1.200 1.500 16  Nặng 

Cao Bằng 60 180 800 700 10  Trung bình 

Lạng Sơn 40 150 600 500 8  Nhẹ 

Bắc Kạn 50 100 500 550 7  Trung bình 

Tuyên Quang 60 120 700 600 9  Trung bình 

Nguồn: Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai [13]  

Từ Bảng 2 cho thấy, trong hơn 20 năm qua khu vực miền núi phía Bắc đã ghi nhận 140-160 vụ 

lũ quét, với thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Tổng số người chết ước tính là khoảng trên 

1.000 người, phá hủy trên 3.000 ngôi nhà và gây hư hại cho 10.000-12.000 ha diện tích đất nông 

nghiệp, thiệt hại về kinh tế ước tính 12.000-15.000 tỷ đồng. Các tỉnh bị ảnh hưởng nặng nề có thể 

kể đến như Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Lai Châu. Đây cũng là các tỉnh có địa hình hiểm trở, dốc 

cao và mạng lưới sông suối dày đặc, làm tăng nguy cơ lũ quét. 

* Sạt lở đất 

Trong giai đoạn 2000-2023, sạt lở đất xảy ra với tần suất ngày càng cao, đặc biệt vào mùa mưa, 

do tác động của cả yếu tố tự nhiên và các hoạt động phát triển kinh tế không bền vững. 

Bảng 3. Thống kê về hiện trạng sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam giai đoạn 2000-2023 

Khu vực/ 

Tỉnh 

Số người 

chết 

(người) 

Số nhà cửa 

bị phá hủy 

(nhà) 

Diện tích đất 

nông nghiệp bị 

hư hỏng (ha) 

Thiệt hại kinh 

tế (tỷ VND, 

ước tính) 

Số vụ sạt 

lở đất  

Mức độ 

thiệt hại  

Toàn khu vực 1.500-1.600  
4.000-

4.300  
12.000-13.000 15.000-17.000  256-270  Nặng 

Lào Cai 200 500 1.500 2.000 30 Nặng 

Yên Bái 180 450 1.200 1.800 28 Nặng 

Sơn La 150 400 1.000 1.500 25 Trung bình 

Hà Giang 210 600 1.600 2.300 32 Nặng 

Điện Biên 130 300 900 900 20 Trung bình 

Lai Châu 170 350 1.200 1.700 27 Nặng 

Cao Bằng 90 200 800 700 18 Trung bình 

Lạng Sơn 80 150 600 600 15 Nhẹ 

Bắc Kạn 70 150 500 500 14 Trung bình 

Tuyên Quang 100 180 700 650 17 Trung bình 

Phú Thọ 50 120 400 400 10 Nhẹ 

Thái Nguyên 60 140 500 500 12 Nhẹ 

Bắc Giang 40 100 350 350 8 Nhẹ 

Nguồn: Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai [13] 

Bảng 3 cung cấp cái nhìn tổng quan về hiện trạng sạt lở đất tại khu vực miền núi phía Bắc Việt 

Nam. Tổng số vụ sạt lở đất tại toàn khu vực miền núi phía Bắc trong giai đoạn 2000-2023 là 256-

270 vụ, với thiệt hại kinh tế ước tính lên tới 15.000-17.000 tỷ VND, làm 1.500-1.600 người chết, 

4.000-4.300 ngôi nhà bị hư hỏng. Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang là những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng 

nề nhất, với số vụ sạt lở cao và thiệt hại lớn về người, nhà cửa và nông nghiệp.  

http://jst.tnu.edu.vn/
mailto:jst@tnu.edu.vn


TNU Journal of Science and Technology 229(16): 251 - 258 

 

http://jst.tnu.edu.vn                                                   255                                                Email: jst@tnu.edu.vn 

3.2. Ảnh hưởng của thiên tai đến sinh kế hộ gia đình khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam 

Tình hình thiên tai ở khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam diễn ra gây ảnh hưởng nhiều đến đời 

sống, sinh kế của người dân. Cùng với đó, các tỉnh miền núi phía Bắc cũng là nơi sinh sống chủ 

yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, các kỹ năng thích ứng với rủi ro thiên tai, phát triển sinh kế 

cộng đồng bền vững còn hạn chế. Các hoạt động sinh kế tại khu vực miền núi chủ yếu là hoạt động 

sản xuất nông nghiệp, phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên nên thường chịu tác động trực tiếp và nặng 

nề của thiên tai. Theo khảo sát 240 hộ dân tại 4 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai, Lai Châu cho 

thấy 63,3% hộ dân làm nông nghiệp, 20,4% làm lâm nghiệp, 11,3% làm dịch vụ, 5% làm nghề 

khác. Kết quả khảo sát thể hiện ở Bảng 4. 

Bảng 4. Một số loại hình sinh kế chính của một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam 

Hoạt động 

sinh kế chính 

Số hộ phỏng vấn 

Cao Bằng Bắc Kạn Lào Cai Lai Châu Tổng 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

60 100 60 100 60 100 60 100 240 100 

Nông nghiệp 39 65 36 60 34 56,7 43 71,7 152 63,3 

Lâm nghiệp 13 21,7 13 21,7 14 23,3 9 15 49 20,4 

Dịch vụ 6 10 6 10 9 15 6 10 27 11,3 

Khác 2 3,3 5 8,3 3 5 2 3.3 12 5 

Như vậy nông nghiệp là loại hình sinh kế chính của người dân khu vực miền núi phía Bắc. Kết 

quả phỏng vấn 240 hộ dân tại 4 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lào Cai và Lai Châu đều cho biết thiên 

tai gây ảnh hưởng tới sinh kế khá nhiều. Trong đó 28,75% hộ dân cho biết bị ảnh hưởng ở mức rất 

cao, 37,9 bị ảnh hưởng ở mức cao, 17,5% bị ảnh hưởng ở mức trung bình, 9,2% bị ảnh hưởng ở 

mức thấp và chỉ có 6,7% bị ảnh hưởng ở mức thấp (Bảng 5). 

Bảng 5. Mức độ ảnh hưởng của rủi ro thiên tai đến hoạt động sinh kế của người dân 

Tỉnh 

Mức độ ảnh hưởng 

Rất cao Cao Trung bình Thấp rất thấp Tổng 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

Cao Bằng 20 33,3 20 33,3 12 20 5 8,4 3 5 60 100 

Bắc Kạn 16 26,7 24 40 10 16,7 6 10 4 6,7 60 100 

Lào Cai 18 30 22 36,7 10 16,7 6 10 4 6,7 60 100 

Lai Châu 15 25 25 41,7 10 16,7 5 8,4 5 8,4 60 100 

Tổng 69 28,75 91 37,9 42 17,5 22 9,2 16 6,7 240 100 

Việc nghiên cứu những tác động của thiên tai đến sinh kế của các hộ dân được nhóm tác giả 

triển khai phân tích dựa trên tác động lên 5 nguồn vốn: vốn tự nhiên, vốn xã hội, vốn vật chất, vốn 

tài chính, vốn con người. Đây cũng là những nguồn vốn quan trọng đảm bảo sinh kế cộng đồng 

dân cư trong khu vực. 

3.2.1. Vốn tự nhiên 

Vốn tự nhiên trong sinh kế là nguồn tài nguyên thiên nhiên của khu vực mà con người có thể 

tiến hành khai thác và sử dụng để tạo ra giá trị kinh tế như: đất, nước, khoáng sản. Tác động của 

thiên tai đến vốn tự nhiên của sinh kế thông qua diện tích đất nông nghiệp bị hư hại, nguồn nước 

phục vụ nông nghiệp bị ảnh hưởng. Trong đó, phải đặc biệt kể đến diện tích đất nông nghiệp bị hư 

hại. Theo thống kê từ Bảng 2 và Bảng 3 cho thấy diện tích đất nông nghiệp bị ảnh hưởng liên quan 

đến thiên tai là rất lớn. Trong đó lũ quét gây hư hại khoảng 10.000-12.000 ha, còn sạt lở đất gây 

hư hại khoảng 12.000-13.000 ha. Tại 4 tỉnh nghiên cứu điển hình, kết quả phỏng vấn 152 hộ nông 

nghiệp (trong tổng số 240 hộ khảo sát) về tác động của thiên tai đến đất nông nghiệp của người 

dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai được thể hiện ở Bảng 6. 

Theo kết quả tại Bảng 6, có tới 38,2% nông hộ cho rằng tài nguyên đất của họ bị ảnh hưởng bởi 

thiên tai ở mức rất cao, 23,7% ở mức cao, 17,8% ở mức trung bình, 10,5% ở mức thấp và chỉ có 

9,9% ở mức rất thấp. Nguồn vốn tự nhiên có vai trò lớn trong quyết định lựa chọn chiến lược sinh 
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kế phù hợp của các hộ gia đình. Dưới tác động của thiên tai, nguồn vốn tự nhiên bị ảnh hưởng dẫn 

đến sinh kế người dân gặp khó khăn. 

Bảng 6. Ảnh hưởng của thiên tai đến diện tích đất nông nghiệp các hộ được khảo sát 

Tỉnh 

Mức độ ảnh hưởng 

Rất cao Cao Trung bình Thấp Rất thấp Tổng 

Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % Số hộ % 

Cao Bằng 15 38,5 8 20,5 6 15,4 5 12,8 5 12,8 39 100 

Bắc Kạn 11 30,6 7 19,4 8 22,2 6 15,4 4 11,1 36 100 

Lào Cai 14 41,2 9 26,5 6 17,6 3 7,7 2 5,9 34 100 

Lai Châu 18 41,9 12 27,9 7 16,3 2 5,1 4 9,3 43 100 

Tổng 58 38,2 36 23,7 27 17,8 16 10,5 15 9,9 152 100 

3.2.2. Vốn xã hội 

Vốn xã hội trong sinh kế thể hiện các mối quan hệ, sự kết nối trong xã hội, sự tin tưởng giữa 

các cá nhân và nhóm cộng đồng trong xã hội. Kết quả khảo sát 240 hộ gia đình tại 4 tỉnh nghiên 

cứu mẫu cho thấy, trong thiên tai, hoạn nạn, sự gắn kết trong cộng đồng lại có xu hướng tăng lên. 

Hầu như các hộ gia đình khi được phỏng vấn đều cho biết họ rất sẵn sàng giúp đỡ khi thấy người 

khác gặp khó khăn trong thiên tai. Nghiên cứu đã tiến hành đánh giá mức độ quan tâm và sẵn sàng 

chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến thiên tai và khả năng ứng phó với thiên tai của cộng đồng. 

Kết quả thể hiện ở Bảng 7.  

Bảng 7. Mức độ quan tâm và sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm của người dân về thiên tai và khả năng 

ứng phó với thiên tai 

Tỉnh 

Tỷ lệ (%) mức độ quan tâm Tỷ lệ (%) mức độ sẵn sàng chia sẻ Tổng 

Rất 

cao 
Cao 

Trung 

bình 
Thấp 

Rất 

thấp 

Rất 

cao 
Cao 

Trung 

bình 
Thấp 

Rất 

thấp 

Số 

hộ 

Tỷ 

lệ 

Cao Bằng 48,3 26,7 11,7 8,3 5 41,7 23,3 13,3 13,3 8,4 60 100 

Bắc Kạn 36,7 33,3 11,7 11,7 6,6 33,3 26,7 11,7 15 13,3 60 100 

Lào Cai 41,7 31,7 13,3 10 3,3 31,7 33,3 10 16,7 8,3 60 100 

Lai Châu 53,3 23,3 10 6,7 6,7 35 41,7 11,7 8,3 3,3 60 100 

Tổng 45 28,7 11,7 9,2 5,4 35,4 31,3 11,7 13,3 8,3 240 100 

Từ Bảng 7 cho thấy, cộng đồng dân cư khu vực miền núi phía Bắc rất quan tâm đến vấn đề 

thiên tai, bởi đây là một trong những nguyên nhân chính gây ảnh hưởng nhiều đến đời sống, sinh 

kế của người dân. Tỷ lệ mức độ quan tâm ở mức rất cao chiếm tới 45%, mức cao là 28,7%, mức 

trung bình là 11,7%, mức thấp là 9,2% và chỉ có 5,4% quan tâm ở mức rất thấp. Cùng với đó, tỷ lệ 

người dân sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm liên quan đến thiên tai và ứng phó thiên tai cũng 

khá lớn với mức rất cao chiếm tới 35,4%, mức cao chiếm tới 31,3%, mức trung bình 11,7%, mức 

thấp 13,3%, mức rất thấp chiếm 8,3%. Điều này có ý nghĩa lớn để đảm bảo vốn xã hội trong phát 

triển sinh kế, ứng phó thiên tai của người dân trong khu vực.  

3.2.3. Vốn vật chất 

Vốn vật chất trong sinh kế được thể hiện thông qua những tài sản mà người dân sở hữu như: 

nhà cửa, xe cộ, công cụ sản xuất, chuồng trại chăn nuôi. Từ Bảng 2 và Bảng 3 có thể thấy được 

thiên tai đã ảnh hưởng khá lớn đến tài sản (nhà cửa) của người dân khu vực miền núi phía Bắc. 

Giai đoạn 2000-2023, sạt lở đất đã khiến 4.000 - 4.300 ngôi nhà bị hư hỏng, còn lũ quét đã làm hư 

hỏng khoảng 3000 ngôi nhà. Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái là các tỉnh bị ảnh hưởng lớn, với hàng 

trăm ngôi nhà bị cuốn trôi hoặc sập đổ hoàn toàn. Điều này đòi hỏi chính quyền các địa phương 

phải có biện pháp phòng ngừa và tái thiết sau thiên tai để giúp người dân phục hồi cuộc sống. 

3.2.4. Vốn tài chính 

Vốn tài chính trong sinh kế là nguồn vốn quan trọng giúp cá nhân và cộng đồng có thể cải thiện 

điều kiện sống, tạo thêm thu nhập. Vốn tài chính còn có vai trò quan trọng đối với việc tái thiết lại 
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cuộc sống sau những trận thiên tai mà người dân phải hứng chịu. Những hộ gia đình, cộng đồng 

có sự tích lũy về tài chính sẽ có khả năng phục hồi tốt hơn những hộ gia đình và cộng đồng không 

có sự tích lũy về tài chính. Vốn tài chính của hộ gia đình được thể hiện một phần qua thu nhập và 

sự tích lũy tài chính. Theo kết quả khảo sát 240 hộ gia đình tại 4 tỉnh nghiên cứu mẫu, chỉ có 2 hộ 

gia đình (chiếm 0,83%) đánh giá rất cao và 37 hộ (chiếm 15,42%) đánh giá cao mức thu nhập của 

gia đình. Còn lại là 201 hộ (chiếm 83,75%) cho biết thu nhập của hộ gia đình từ mức trung bình 

trở xuống. Điều này cho thấy hầu hết hộ gia đình đều đánh giá không cao thu nhập của mình. 

Nhìn chung, thiên tai có ảnh hưởng khá lớn đến vốn tài chính của người dân khi mà các nguồn 

vốn khác bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đối với vốn vật chất (như tài sản, nhà cửa, phương tiện, công 

cụ sản sản xuất) các hộ gia đình cần tài chính để sửa chữa, xây mới, mua lại để đảm bảo cuộc sống. 

Đối với vốn con người (như sức khỏe bị ảnh hưởng, mất sức lao động) các hộ gia đình cần vốn tài 

chính để chữa bệnh, bồi bổ sức khỏe. Do đó, với mức thu nhập không cao, sự tích lũy tài chính hạn 

chế, các hộ gia đình sẽ gặp khó khăn lớn khi đối mặt thiên tai. 

3.2.5. Vốn con người 

Theo dữ liệu Bảng 2 và Bảng 3 cho thấy, thiên tai đã gây thiệt hại lớn đến vốn con người, trong 

đó lũ quét đã làm chết 1.000 người và sạt lở đất đã làm chết 1.500-1.600 người trong giai đoạn từ 

2000-2023. Đây là nguồn vốn quan trọng nhất bởi nó là nguồn vốn đưa ra quyết định lựa chọn các 

nguồn vốn khác để thực hiện chiến lược sinh kế cho các hộ gia đình. Sự quyết định này phụ thuộc 

rất lớn vào nhận thức, kỹ năng, kinh nghiệm của cá nhân, hộ gia đình trong việc tạo ra giá trị kinh 

kế hoặc thích ứng với thiên tai. Kết quả khảo sát 240 hộ gia đình tại 4 tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, 

Lào Cai và Lai Châu liên quan đến mức độ hiểu biết về rủi ro thiên tai và mức độ thích ứng của 

các loại hình sinh kế với thiên tai được thể hiện trong Bảng 8. 

Bảng 8. Đánh giá của các hộ gia đình về mức độ hiểu biết với thiên tai và mức độ thích ứng của các loại 

hình sinh kế với thiên tai 

Tỉnh 

Tỷ lệ (%) hộ gia đình có hiểu biết 

về rủi ro thiên tai  

Tỷ lệ (%) hộ gia đình đánh giá mức 

độ thích ứng các loại hình sinh kế 

với rủi ro thiên tai 

Tổng 

Rất 

cao 
Cao 

Trung 

bình 
Thấp 

Rất 

thấp 

Rất 

cao 
Cao 

Trung 

bình 
Thấp 

Rất 

thấp 

Số 

hộ 

Tỷ 

lệ 

Cao Bằng 20 25 33,3 15 6,7 16,7 30 33,3 11,7 8,3 60 100 

Bắc Kạn 25 30 28,3 10 6,7 20 33,4 25 13,3 8,3 60 100 

Lào Cai 16,7 33,3 30 13,3 6,7 15 35 28,3 13,4 8,3 60 100 

Lai Châu 20 30 33,3 10 6,7 13,3 36,7 33,3 10 6,7 60 100 

Tổng 20,4 29,6 31,2 12,1 6,7 16,2 33,8 30 12,1 7,9 240 100 

Từ Bảng 8 cho thấy có tới 50% số hộ gia đình được phỏng vấn đánh giá sự hiểu biết liên quan 

đến rủi ro thiên tai ở mức cao và rất cao, 31,2% đánh giá ở mức trung bình và chỉ có 6,7% đánh 

giá ở mức rất thấp. Nguyên nhân của vấn đề này là do người dân vùng núi phía Bắc đã phải chịu 

những tác động từ thiên tai trong nhiều năm, từ đó đã hình thành nhiều kinh nghiệm sống thích ứng 

với rủi ro thiên tai xảy ra. Kết quả khảo sát cũng chỉ ra 50% hộ dân cho rằng các loại hình sinh kế 

hiện nay của họ có khả năng thích ứng ở mức cao và rất cao, 30% đánh giá ở mức trung bình, 20% 

đánh giá ở mức thấp và rất thấp. Tuy nhiên, với diễn biến thiên tai ngày càng phức tạp, việc thích 

ứng với rủi ro thiên tai của người dân cũng phải đối mặt với nhiều thách thức.  

3.3. Một số giải pháp phát triển sinh kế thích ứng với rủi ro thiên tai  

Từ những khảo sát, phân tích, đánh giá thực tế, kết hợp với ý kiến tham vấn từ các cán bộ địa 

phương, nghiên cứu đề xuất một số giải pháp phát triển sinh kế thích ứng với rủi ro thiên tai khu 

vực miền núi phía Bắc như sau: 

- Tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về thiên tai nhằm tăng cường khả 

năng ứng phó khi thiên tai xảy ra. Điều này làm tăng cường nguồn vốn xã hội, nguồn vốn con 

người trong phát triển sinh kế.  
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- Bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt là nguồn tài nguyên rừng, tài nguyên đất. Đây là nguồn 

vốn quan trọng giúp phát triển sinh kế cũng như giảm nhẹ những tác động từ thiên tai (độ che phủ 

rừng cao sẽ giảm khả năng xảy ra các hiện tượng lũ quét, sạt lở đất).  

- Đa dạng hóa trong sinh kế, đào tạo nghề, tìm kiếm việc làm nhằm giúp người dân nâng cao 

thu nhập. Khuyến khích người dân chi tiêu tiết kiệm, tích lũy tài chính. Đây là yếu tố quan trọng 

để nâng cao khả năng phục hồi sau khi thiên tai xảy ra.  

- Đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường khả năng dự báo thiên tai giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây 

ra, đồng thời nâng cao khả năng phục hồi sau thiên tai. 

- Tiếp tục đẩy mạnh nguồn vốn xã hội, nâng cao sự gắn kết, tạo sự tin tưởng giữa các cá nhân, 

nhóm cộng đồng và với chính quyền địa phương để kịp thời ứng phó khi thiên tai xảy ra.  

4. Kết luận 

Sinh kế của các hộ gia đình thuộc khu vực miền núi phía Bắc đã và đang chịu nhiều ảnh hưởng 

từ thiên tai. Nguồn vốn xã hội cho thấy có sự tăng lên do trong thiên tai, hoạn nạn, sự gắn kết cộng 

đồng lại càng được thể hiện rõ ràng hơn. Các nguồn vốn khác như vốn tự nhiên, vốn con người, 

vốn tài chính, vốn vật chất đều bị ảnh hưởng theo chiều hướng đi xuống. Nghiên cứu cũng đưa ra 

các giải pháp phù hợp nhằm phát triển sinh kế thích ứng với rủi ro thiên tai của khu vực miền núi 

phía Bắc. Các giải pháp này đều đã được nhóm tác giả tham vấn thông qua ý kiến của các cán bộ 

quản lý địa phương và được sự đồng thuận, nhất trí cao. 
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